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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC 

1. Tên thuốc: R AMPICILIN 500mg 
&ụ 3 tôNg TY 
s 0 PHẨN 

DƯỢ0 PHẨM 
2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. 
Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi viên nang cứng chứa: 
Thành phân được chất: Ampicilin trihydrat tương ứng với ampicilin 500mg 
Thành phân tá dược: Crospovidon, natri starch glycolat, magnesi stearat, vỏ nang số 0. 
4. Dạng bào chế: Viên nang cứng 

Mô tả dạng bào chế: Viên nang số 0, màu đỏ - trắng, bên trong chứa bột thuốc màu trắng ngà, 
không mùi hay gần như không mùi. | 
Š. Chỉ định: 
Ampieiln là một penicilin phổ rộng, được chỉ định để điều trị một loạt các nhiễm khuẩn do 
các chủng vi khuẩn nhạy cảm với ampicilin. Các chỉ định điển hình bao gồm: Nhiễm khuẩn 
tai mũi — họng. viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, lậu, các bệnh phụ 
khoa, nhiễm khuân đường tiêu hóa. 

6. Cách dùng, liều dùng 
- Cách dùng: Uống thuốc trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ. 
- Liều (hùng: 

Người lớn bao gôm cả người cao tuổi: 

Loại nhiềm khuẩn Liêu dùng 

Nhiễm khuẩn tai - mũi - họng | 250mg/lần x 4 lần/ngày”* 

Š ung Liệu pháp thông thường: 250mg/lần x 4 lần/ngày* 
Viêm phê quản — ` : Khh gas ề 

Liệu pháp liêu cao: 1g/lân x 4 lân/ngày 

Viêm phổi 500mg/lần x 4 lần/ngày » 

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu | 500mg/lần x3 lần/ngày 

2g kết hợp với 1g probenecid, uống một liều duy Bệnh lậu 
Soïện, nhất. Với phụ nữ có thể dùng nhắc lại 1 lần nếu cần. 

Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 500 - 750mg/lần x 3 - 4 lần/ngày 

Cấp tính: 1 - 2g/lần x 4 lần/ngày, dùng trong 2 tuần 

Bệnh thương hàn Người mang mầm bệnh: I — 2g/lần x 4 lần/ngày, 
dùng trong 4 — 12 tuần 

(* Nên dùng hàm lượng khác thích họp) nà 
l hiểm Thời gian điều rrị: Phụ thuộc vào loại và mức độ nặng của nhiễm khuẩn. Đối với đa 

khuẩn, trừ lậu, tiếp tục điều trị ít nhất 48 -72 giờ sau khi người bệnh hết triệu chứng. 

Tr¿ em: Nửa liều thông thường dành cho người lớn. Nên dùng dạng bảo chế khác với hàm 
lượng thích hợp. 

Người suy thận: 

Độ thanh thải creatinin 30ml/phút hoặc cao hơn: Không cần thay đổi liều thông thường ở 
người lớn. 
Độ thanh thải creatinin 10ml/phút hoặc dưới: Dùng liều thông thường cách 8 giờ/lần. 
Người bệnh chạy thận nhân tạo phải dùng thêm 1 liều ampicilin sau mỗi thời gian thẩm tích.
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7. Chông chỉ định: ——— 
Mân cảm với penicilin hoặc với bắt kỳ thành phân nào của thuốc. 
8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: “SÔNG TY 

- DỊ ứng chéo với penicilin hoặc cephalosporin. Không được dùng hoặẻ ®ụ Su 0h g 
Ê PHẨM. dùng thuốc cho người đã bị mẫn cảm với .cephalosporm. # 

- Thời gian điều trị dài (hơn 2 - 3 tuần) cần kiểm tra chức năng gan và thả đ HÀ TÂY về: 
- Trước khi bắt đầu điều trị bằng ampicilin, cần điều tra cẩn thận các phản Xế ẩn với 
kháng sinh beta- lactam. 
- Phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong (sốc phản vệ) đã được báo cáo ở 
những bệnh nhân dùng kháng sinh beta-lactam. Mặc đù sốc phản vệ thường xảy ra hơn sau 
khi tiêm nhưng đã xảy ra ở những bệnh nhân uống penicilin. Những phản ứng này dễ xảy ra 
hơn ở những người có tiền sử quá mẫn với beta-lactam. 
- Không nên dùng ampicilin nêu nghỉ ngờ tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn và / hoặc 
bệnh bạch cầu cấp tính hoặc mạn tính có nguồn gốc bạch huyết. Phát ban da đã xuất hiện sau 
khi dùng ampicilin. 
- Việc sử dụng kéo dài đôi khi có thể dẫn đến sự phát triển quá mức của các sinh vật không 
nhạy cảm. ` 

- Nên điều chỉnh liều ở bệnh nhân suy thận. 
9, Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú 
Thời kỳ mang thai: Các nghiên cứu trên động vật đã cho thây ampicilin không có tác dụng 
gây quái thai. Thuốc không có những phản ứng có hại đối với thai nhi có thể dùng nếu cần 
thiết. 

Thời *ÿ cho con Dd: Thuốc vào sữa mẹ nhưng không gây những phản ứng có hại cho trẻ bú 

mẹ nếu sử dụng với liều điều trị thông thường. 
10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc dùng được khi 
lái xe và vận hành máy móc. 

11. Tương tác, trơng ky của thuốc 
* Tương tác thuốc: 

- Thức ăn làm giảm tốc độ và mức độ hấp thu ampicilin. 
- Các penicilin đều tương tác với methotrexat và probenecid. Probenecid làm giảm bải tiết 
qua ống thận của ampicilin. Sử dụng đồng thời với ampicilin có thê làm tăng và kéo dài nông 
độ ampicilin trong máu. 
- Ampicilin tương tác với allopurinol. Ở những người bệnh dùng ampicilin hoặc amoxieilin 
cùng với alopurinol, khả năng mân đỏ da tăng cao. 
- Các kháng sinh kìm khuẩn như: Cloramphenicol, các tetracyclin, BIỂN HE HH làm giảm 
khả năng điệt khuẩn của ampicilin và amoxicilin. 
- Cũng như các kháng sinh phổ rộng khác, ampicilin có thể làm giảm hiệu quả của thuốc 
tránh thai. 

- Ampicilin có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm glucose niệu sử dụng đồng sulfat (như 
thuốc thử Benedict, Clinitest). 
* Tương ky: 

Ampicilin tương ky hoặc bị mất hoạt tính do các thuốc sau: Acetylcystein, clorpromazin 
hydroclorid, dopamin hydroclorid, heparin calei hoặc natri hydralazin hydroclorid, 
hydrocortison sucinat, metoclopramid, proclorperazin edisylat, proclorperazin mesylat vả 
natrI biearbonat. 
12. Tác dụng không mong muốn của thuốc 
- Thường gặp, 4ADR > 1/100 

Tiêu hóa: Ía chảy. 
Da: Mẫn đỏ. 
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- W gặp: 1⁄1000 < ADR < 1/100 
Máu: Thiếu máu, giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu và mắt bạch cả 
Đường tiêu hóa: Viêm lưỡi, viêm miệng, buồn nôn, nôn, viêm đại tràng giả⁄ậ 31 đf@) N 
Da: Phát ban đa, ngứa, nôi mày đay. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở bệnh nhậy( )ắc;bệnhbaè hềâu 
đơn nhân nhiễm khuẩn và bệnh bạch cầu câp tính hoặc mạn tính có nguồf=Đóc bậơh®iuyề - Hiểm gặp: ADR < 1/1000 0UỢC PHẨM 
Toàn thân: Phản ứng phản vệ, viêm da tróc vảy và ban đỏ đa dạng. Phản NẾ: 
“ban muộn” thường gặp trong khi điều trị bằng ampicilin hơn là điều trị bằn§ 
(2-34). Nếu người bị bệnh tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn được điều trị bần ø ampicilin 
thì 7 -12 ngày sau khi bắt đầu điều trị, hầu hết người bệnh thường bị phát ban đỏ rất mạnh. 
Các phản ứng này cũng gặp ở những người bị bệnh tăng bạch cầu đơn nhân do 
yIomegaiovir„s và bệnh bạch cầu lympho bào. Người bệnh tăng bạch cầu đơn nhân đã có 
phản ứng lại dung nạp tốt các penicilin khác (trừ các ester của ampicilin như pivampicilin, 
bacampicilin). 
Viêm thận kẽ. 

Viêm gan, vàng da ứ mật, tăng AST. 
Huyết học: Giảm bạch cầu, giảm tiểu câu, thiếu máu tan máu, kéo đài thời gian prothrombin. 
13. Quá liều và cách xứ trí: 
- Quá liễu: Khi quá liều có thể gây ra buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy. 
- Cách xử rrí: Nếu xây ra, phải ngừng dùng thuốc và dùng các biện pháp điều trị hỗ trợ và 
điều trị triệu chứng. Ampicilin có thể được loại bỏ khỏi tuần hoàn bằng cách chạy thận nhân 
tạo. 

14. Đặc tính dược lực học 
Ampicilin tác động vào quá trình nhân lên của vi khuẩn, ức chế sự tổng hợp peptIdoglyecan 
của thành tế bào vi khuẩn. 
Ampicilin là một kháng sinh phổ rộng có tác động trên cả cầu khuẩn Gram đương và Gram 
âm: SŠfr€pfoccoccus, Pneumococcus và Sfaphylococcus không sinh penicilinase. Tuy nhiên 
hiệu quả trên §/zepfocueewus beta tan huyết VÀ Pweuziocoeeus thấp hơn benzyl penicilin. 
Ampicilin cũng tác dụng trên Ä/eningococcus, onococcws và một số vi khuẩn Gram âm 
đường ruột như E_ Col, Proteusmiabili, Shigella, Salnonella H imfluenza. Do đó. 
ampicilin thường được chọn là thuốc điều trị viêm nhiễm đường tiết niệu, viêm túi mật và 
viêm đường mật. 
Ampicilin không tác dụng trên một số chủng vi khuẩn Gram âm như: Pseudoimonas, 
Klebsiella, Proteus. Ampicilin cũng không tác dụng trên những vi khuẩn ky khí (Baereroides) 
gây áp xe và các vết thương nhiễm khuẩn trong khoang bụng. 
15. Đặc tính dượẻ động học: 
Uống liều 0,5g, sau 2 giờ sẽ có nông độ đỉnh trong huyết thanh khoảng 3mg/1ítnSinB khả 
dụng đường uống là 30 — 55%, bị giảm bởi thức ăn. Ở người mang thai, nồng độ thhốc trong 
huyết thanh chỉ bằng 50% so với phụ nữ không mang thai, do ở người mang thai ampicilin 
có thê tích phân bố lớn hơn nhiều và ampicilin khuếch tán qua nhau thai vào tuần hoàn của 
thai nhi và vào nước ối. Ampicilin không qua được hàng rào máu - não. Trong viêm màng 
não mủ, do hàng rào máu - não bị viêm và thay đổi độ thấm. nên thông thường ampicilin 
thâm nhập vào hệ thần kinh trung ương đủ để có tác dụng và nồng độ trung bình thuộc trong 
dịch não tủy đạt tới 10 — 35% nồng độ thuốc trong huyết thanh. Thuốc qua được hàng rào 
nhau thai. Ampieilin thải trừ nhanh, chủ yếu qua ống thận (80%) và ống mật. Ampicilin bài 
tiết một lượng nhỏ qua sữa. 

16. Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng bên 
trong hộp. „ 
17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 
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- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C. 
- Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không được dù ñuốc đã quá hạn 
dùng. 

- Tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: DĐVN V, 
18. Tên, địa chỉ của eơ sở sản xuất thuốc: 
Tên cơ sở: sản xuất : CÔNG TY CÔ PHÀN DƯỢC PHẢM HÀ TÂY 
Địa chí: Tổ dân phô số 4. P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

ĐT: 02433522203 FAX: 024.33522203 
ĐT: 02433824685 FAX: 024.33829054 
Hotline: 024.33522525 
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